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            (Dự thảo)
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chính sách đối với người có uy tín 
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số";
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (bao gồm cả người Kinh, có uy tín, sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi) đảm bảo các tiêu chí:

a) Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú; 
b) Là người tiêu biểu, gương mẫu thực hiện và đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, giảm nghèo; có nhiều công lao, đóng góp xây dựng, bảo vệ an ninh trật tự  và giữ gìn đoàn kết các dân tộc;
c) Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư nơi cư trú; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua hành động, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo;

d) Các ngành công an, quốc phòng xây dựng tiêu chí riêng để lựa chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín do ngành quản lý theo quy định tại quyết định này.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Chế độ, chính sách được thực hiện trực tiếp đối với người có uy tín.

2. Đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng chế độ.

3. Trường hợp cùng một thời điểm, cùng một nội dung chính sách mà người có uy tín được hưởng với các mức khác nhau thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

4. Phân cấp quản lý, thực hiện chính sách đối với người có uy tín phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương.

Điều 4. Chế độ, chính sách đối với người có uy tín 
1. Cung cấp thông tin

a) Định kỳ hoặc đột xuất người có uy tín được cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn xã, thôn bản;

b) Người có uy tín được cấp (không thu tiền) Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc, báo tỉnh nơi người có uy tín cư trú hoặc Bản tin Dân tộc do Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh cung cấp;
c) Người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các chính sách dân tộc và kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng; được thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đoàn kết các dân tộc.
2. Hỗ trợ, động viên tinh thần

Người có uy tín được cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú:

a) Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số không quá 02 lần/1 năm; mức chi không quá 500.000 đồng/người/lần;

b) Thăm hỏi, hỗ trợ khi người có uy tín bị ốm đau. Mức chi: không quá 3.000.000 đồng/người/năm đối với cấp Trung ương; không quá 1.500.000 đồng/người/năm đối với cấp tỉnh; không quá 800.000 đồng/người/năm đối với cấp huyện; 

c) Hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai; bố, mẹ, vợ, chồng, con, bản thân người có uy tín qua đời được cấp ủy, chính quyền theo phân cấp quản lý người có uy tín đến thăm,viếng, động viên. Mức chi không quá 2.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan Trung ương; không quá 1.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp huyện; 
d) Người có uy tín trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao nếu hy sinh hoặc bị thương mà đảm bảo các điều kiện tương ứng quy định tại Điều 17 hoặc Điều 27 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được cấp có thẩm quyền xem xét, được hưởng các chế độ ưu đãi như đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

đ) Người có uy tín chưa được hưởng chính sách theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế hiện hành thì được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

3. Chế độ khen thưởng

Người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự được xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.
4. Các đoàn đại biểu người có uy tín được đón tiếp, tặng quà khi đến thăm, làm việc tại cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý, thực hiện chính sách và công tác vận động đối với người có uy tín. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ chi tiếp khách trong nước.

Điều 5. Xác định đối tượng thụ hưởng 
1. Lựa chọn, phê duyệt danh sách người có uy tín

a) Trưởng thôn tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của đại diện Chi ủy, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thôn) bình chọn người có uy tín theo tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 2 của quyết định này và lập hồ sơ (bao gồm biên bản họp và danh sách đề nghị) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, kiểm tra, lập hồ sơ (bao gồm danh sách và văn bản đề nghị) gửi Phòng Dân tộc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách người có uy tín có phạm vi ảnh ảnh ở các thôn, xã trong huyện.

b) Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín có phạm vi ảnh hưởng từ cấp huyện trở lên.

2. Hằng năm không tổ chức bình chọn, phê duyệt lại danh sách người có uy tín. Những người không còn uy tín hoặc đã mất cần kịp thời đưa ra khỏi danh sách và bình chọn người có uy tín khác để thay thế. 

Điều 6: Phân cấp quản lý, thực hiện chính sách

Cấp Trung ương hỗ trợ cấp tỉnh quản lý, thực hiện chính sách và vận động những người có phạm vi ảnh hưởng từ một tỉnh trở lên hoặc phạm vi ảnh hưởng hẹp hơn nhưng là địa bàn trọng điểm, xung yếu; cấp tỉnh trực tiếp quản lý, vận động những người có phạm vi ảnh hưởng từ một huyện trở lên, hoặc phạm vi ảnh hưởng hẹp hơn nhưng là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; những người có uy tín còn lại do cấp huyện trực tiếp quản lý, vận động hoặc giao cho cấp xã thực hiện.

Điều 7. Kinh phí thực hiện chính sách  
1. Kinh phí để thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do ngân sách nhà nước bảo đảm.

2.  Ngân sách trung ương
a) Bố trí kinh phí trong dự toán hằng năm của Ủy ban Dân tộc  để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều 8 của quyết định này; 

b) Hỗ trợ các địa phương có khó khăn nhận bổ sung cân đối kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện các chính sách quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Quyết định này. 

3. Ngân sách địa phương:

a) Bảo đảm cho các hoạt động triển khai thực hiện chế độ, chính sách còn lại tại địa phương và được cân đối trong dự toán ngân sách hằng năm của các tỉnh, thành phố theo phân cấp quy định tại Luật Ngân sách nhà nước;
b) Căn cứ vào nội dung chính sách quy định tại Quyết định này, các địa phương có thể bổ sung thêm chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện giúp người có uy tín hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

4. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban Dân tộc
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này; 

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin, tài liệu, cấp báo Dân tộc và Phát triển cho người có uy tín và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; 

c) Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giao lưu, gặp gỡ, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức hội nghị, hội thảo, biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc ở các vùng, miền trong vùng dân tộc thiểu số.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định này; bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm của Ủy ban Dân tộc, các cơ quan Trung ương và địa phương liên quan để thực hiện chính sách, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao theo quy định tại quyết định này.
3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín do ngành quản lý theo quy định tại quyết định này.

4. Các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Dân tộc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách quy định tại Quyết định này.
5.  Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp theo ngành dọc phối hợp thực hiện và tham gia giám sát thực hiện chính sách theo quy định.

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trong việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, phân công, phân cấp quản lý và thực hiện chính sách đối với người có uy tín ở địa phương; giao cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh là cơ quan thường trực,  giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện và định kỳ hằng năm, 5 năm tổ chức sơ, tổng kết và báo cáo Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính kết quả thực hiện Quyết định này  theo quy định.
Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...... tháng  .....năm 2017.       
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Những người có uy tín trong danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2017 tiếp tục được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Quyết định này. Từ năm 2018, các đối tượng người có uy tín thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Quyết định này.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịchỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
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